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I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số y = 4 22 3x x− −

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số.
2) Xác định giá trị m > 3 để đường thẳng y = m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho

tam giác IMN vuông tại I, với điểm I(0; 3)
Câu 2 (1,0 điểm) Giải phương trình sin 2 cos 4 sin cos 0x x x x− + + =

Câu 3 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 2 2 2

1 1 8
( 2) ( 3) ( 5)

1 3 3 6

x y x y

x y x y

 + = + + + +
 + + − = + −

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân I =
/4

2
0

ln(5sin 2cos )
cos

x x
dx

x

 +
∫

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’, có cạnh đáy bằng a, khoảng cách giữa hai

đường thẳng BC’ và A’C bằng 15
10

a . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ và góc giữa hai mặt

phẳng (A’BC) và (C’AB)
Câu 6 (1,0 điểm) Cho a, b, c các số dương thỏa mãn a + b + c = 3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = 2 2 2

( ) ( ) ( ). . .a b c b c a c a b
a b c

a bc b ca c ab

+ + ++ +
+ + +

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7a (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có bán kính đường tròn ngoại tiếp
R = 5 5 , cạnh AB có phương trình: x + y = 0, đường trung tuyến AI có phương trình: x + 2y – 6 = 0,
điểm M( – 3; 9) nằm trên cạnh AC. Tìm tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC.
Câu 8a (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng (P): x + y – 6z + 31 = 0 và hai đường

thẳng 1
2 1 5:

1 1 1
x y z

d
− − −= =

−
, 2

2 3 2:
3 3 1

x y z
d

+ + += = . Tìm điểm A 1d∈ , B 2d∈ và C∈(P) sao cho

tổng  AB + BC đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 9a (1,0 điểm) Tìm số phức z có môđun lớn nhất, nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện 3 3 2
1 2

z i

z i

+ − =
+ +

B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7b (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): 2 2 4 8 5 0x y x y+ − + − = và
đường thẳng ∆ : x – y + 12 = 0. Tìm điểm M trên đường thẳng ∆ sao cho từ M kẻ được hai tiếp tuyến
MA, MB đến đường tròn (C) (A, B là hai tiếp điểm) và khoảng cách từ K(– 1; – 1) đến đường thẳng
AB lớn nhất.

Câu 8b (1,0 điểm) Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng ∆ : 2 2 1
1 2 2

x y z− + −= = và hai

điểm A( – 1; 1; 2), B(1; 0; 1). Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm B và cắt đường thẳng ∆
sao cho khoảng cách từ A đến đường thẳng d là lớn nhất, nhỏ nhất.
Câu 9b (1,0 điểm) Giải hệ phương trình

2
2 3

2 3

log (6 3 2 ) log ( 4 4) 4

log (5 ) log ( 1) 1
x y

x y

x y xy x x

y x

+ −

+ −

 + − − + + + =


+ + − =
--------------------------------------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI A, A1 NĂM 2014

Câu Đáp án Điểm

1)
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)
1) + TXĐ : D = R  , lim

x
y

→+∞
= +∞ , lim

x
y

→−∞
= +∞

y’ = 34 4x x− , y’ = 0
0 3

1 4
x y

x y

= ⇒ = −
⇔  = ± ⇒ = −

+BBT
x – ∞ –1 0                          1                          + ∞
y’ – 0           +          0 – 0            +

y
+ ∞ – 3 + ∞

–4 –4
+ Hàm ĐB trên các khoảng (–1 ;0) , (1 ;+ ∞ ) và NB trên các khoảng ( – ∞ ;–1),(0 ;1)

Điểm cực đại đồ thị (0 ; – 3) và điểm cực tiểu đồ thị (–1 ;–4), (1 ;–4)
+ Đồ thị

2

-2

-4

-6

-8

-10 -5 5 10

2) + Do tính đối xứng của đồ thị (C) qua trục hoành nên gọi M và N là giao điểm của
đường thẳng y = m (m > 3) với (C) thì M(–x0 ; m) và N(x0 ; m) với x0 là nghiêm
phương trình 4 2

0 02 3x x m− − = (1)

+ Ta có 0( ; 3)IM x m= − −


, 0( ; 3)IN x m= −


và IM IN⊥
 

2 2
0 ( 3) 0x m⇔ − + − = (2)

Thế (2) vào (1) ta có 4 2( 3) 2( 3) ( 3) 6 0m m m− − − − − − = (3).
Đặt t = m – 3 > 0 thì (3) trở thành 4 2 3 22 6 0 ( 2)( 2 2 3) 0t t t t t t t− − − = ⇔ − + + + =

2t⇔ =
Vậy m = 5 thỏa bài toán
Câu 2 (1,0 điểm) sin 2 cos 4 sin cos 0x x x x− + + = (1)

Vì sin 2 sin(3 ) sin 3 .cos sin .cos3x x x x x x x= − = − và
cos 4 cos(3 ) cos3 .cos sin 3 .sinx x x x x x x= + = −

(1) ⇔ (sin cos )(sin 3 cos3 ) sin cos 0x x x x x x+ − + + =
⇔ (sin cos )(sin 3 cos3 1) 0x x x x+ − + =

⇔
sin cos 0
sin 3 cos3 1

x x

x x

+ =
 − = −

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25



Câu Đáp án Điểm
2)

3)

4)

+ sin cos 0 tan 1
4

x x x x k
 + = ⇔ = − ⇔ = − + , k∈Z

+ 2sin 3 cos3 1 sin(3 )
4 2

x x x
− = − ⇔ − = −

2
3

2
2 3

m
x

m
x



 

 =
⇔ 

 = +

, m∈Z

Câu 3 (1,0 điểm) 2 2 2

1 1 8 (1)
( 2) ( 3) ( 5)

1 3 3 6 (2)

x y x y

x y x y

 + = + + + +
 + + − = + −

+ Với a> 0, b > 0 ta có 2( ) 4a b ab+ ≥ và 2 2

1 1 2
a b ab

+ ≥ .

Suy ra 2
2 2

1 1( ) 8a b
a b

 + + ≥  
, dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b  (*)

+ Với điều kiện 1 0x + ≥ , 3 0y − ≥ và 3 6 0x y+ − ≥ suy ra 2 0x + > và 3 0y + >

Áp dụng (*) , ta có (1) 2
2 2

1 1( 5) 8
( 2) ( 3)

x y
x y

 
⇔ + + + = + + 

2 3x y⇔ + = + 1y x⇔ = −
+ Thế y = x – 1 vào (2) ta có 1 4 4 7x x x+ + − = −

4

2 3 2 ( 1)( 4) 4 7

x

x x x x

≥⇔ 
− + + − = −

2

4

3 4 2

x

x x x

≥⇔ 
− − = −

2 2

4
8

3 4 4 4
x

x
x x x x

≥
⇔ ⇔ =

− − = − +
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (x, y) = (8, 7)

Câu 4 ( 1,0 điểm) I =
/4

2
0

ln(5sin 2cos )
cos

x x
dx

x

 +
∫

Đặt ln(5sin 2cos )u x x= + ⇒ 5cos 2sin
5sin 2cos

x x
du dx

x x

−=
+

2

1 2 5sin 2costan
cos 5 5cos

x x
dv dx v x

x x

+= ⇒ = + = .

Áp dụng tích phân từng phần ta có

I =
/4 /4

0 0

2 5cos 2sin(tan ) ln(5sin 2cos )
5 5cos

x x
x x x dx

x

  −+ + − ∫

=
/4

0

7 7 2 2 2 sinln ln 2 (1 . )
5 2 5 5 cos

x
dx

x



− − −∫

=
/4

0

7 7 2 2 2ln ln 2 ( ln cos )
5 2 5 5

x x


− − +

= 7 7 2 2ln ln 2
5 2 5 4

− −

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



Câu Đáp án Điểm
5)

6)

Câu 5 (1,0 điểm)
+ D là điểm đối xứng của A qua C ⇒ A’CDC’ là hình bình hành⇒ A’C//C’D
⇒ A’C//(C’BD) ⇒ d(A’C ; BC’) = d(C ; (BC’D))
+ CA = CD = CB = a ⇒ AB ⊥ BD. Gọi L trung điểm BD thì CL ⊥ BD, do CC’ ⊥ BD

⇒ BD ⊥ (CC’L). Dựng CE ⊥ C’L, E∈C’L thì CE ⊥ (C’BD) ⇒ CE = 15
10

a

+ Ta có 2 2 2

1 1 1
'CE CL C C

= + ⇒ 2 2 2 2

1 1 1 8
' 3C C CE CL a

= − = ⇒ C’C = 6
4

a

I

K

L

A

C

B

B'

C'A'

D

E
H

V =
33 2. '
16ABC

a
S C C =

I=A’C ∩ AC’,
IB=(A’BC) ∩ (C’AB)
K trung điểm AC thì AC ⊥ (IKB).
Dựng KH ⊥ IB, H∈IB suy ra
IB ⊥ (AHK) ⇒ ( , )HA HC là góc
giữa hai mp(C’AB) và(A’BC).
+ Ta có 2AHC AHK= ,

2 2 2 2

1 1 1 36
3KH KB KI a

= + =

Suy ra KH = 3
6

a . Ta có 0tan 3 60AK
AHK AHK

KH
= = ⇒ = ⇒ 0120AHC = .

Vậy góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (C’AB) bằng 600

Câu 6 (1,0 điểm) P = 2 2 2

( ) ( ) ( ). . .a b c b c a c a b
a b c

a bc b ca c ab

+ + ++ +
+ + +

+ Áp dụng BĐT Bunhicôpxki ta có
2 2 2

2
2 2 2

( ) ( ) ( )( ) a b c b c a c a b
P a b c

a bc b ca c ab

 + + +≤ + + + + + + + 
(1)

Ta chứng minh
2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( )a b c b c a c a b
a b c

a bc b ca c ab

+ + ++ + ≤ + +
+ + +

(2)

2 2 2

2 2 2

( ) ( ) ( ) 0a b c b c a c a b
a b c

a bc b ca c ab

     + + +⇔ − + − + − ≥     + + +     

2 2 2

( )( ) ( )( ) ( )( ) 0a a b a c b b c b a c c a c b

a bc b ca c ab

− − − − − −⇔ + + ≥
+ + +

Không mất tính tổng quát ta giả sử a b c≥ ≥

Khi đó ta có 2

( )( ) 0c c a c b

c ab

− − ≥
+

và ta cần chứng minh

2 2

( )( ) ( )( ) 0a a b a c b b c b a

a bc b ca

− − − −+ ≥
+ + 2 2

( ) ( )( ) 0a a c b b c
a b

a bc b ca

− − ⇔ − − ≥ + + 

2 2

( ) ( )1 1 0c a b c a b

a bc b ca

+ +   ⇔ − − − ≥   + +    2 2

1 1( ) 0c a b
b ca a bc

 ⇔ + − ≥ + + 
( )( ) 0a b a b c⇔ − + − ≥ (luôn đúng). Suy ra (2) đúng

Từ (1) và (2) suy ra P ≤ a + b + c = 3. dấu đẳng thức xảy ra khi a  = b = c = 1.
Vậy maxP = 3

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



Câu Đáp án Điểm

7a)

8a )

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7a (1,0 điểm)

+ A = AI ∩ AB. Giải hệ phương trình
0 6

2 6 0 6
x y x

x y y

+ = = − 
⇔ + − = = 

. Suy ra A( – 6 , 6)

E

I

A

C
B

M N

+ Qua M kẻ đường thẳng song song với BC
cắt AI tại E, cắt AB tại N thì E là trung điểm
MN
+ E(6 – 2t, t )∈AI , N(n, – n )∈AB

E trung điểm MN
2
2

E M N

E M N

x x x

y y y

= +
⇔  = +

2(6 2 ) 3 3
2 9 3

t n n

t n t

− = − + = 
⇔ ⇔ = − = 

. Suy ra N(3, – 3)

+Đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN có dạng 2 2 2 2 0x y ax by c+ + + + =
Vì đường tròn qua 3 điểm A( – 6 , 6), M( – 3, 9), N(3, – 3) ta có

12 12 72 0
6 18 90 3

6 6 18 36

a b c a

a b c b

a b c c

− + + = − = 
 − + + = − ⇔ = − 
 − + = − = − 

.

Từ đó suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp ∆ AMN là R1 = 2 2a b c+ − = 3 5

+ Hai tam giác ABC và ANM đồng dạng
1

5
3

AC AB R

AM AN R
⇒ = = =

Vì M trên cạnh AC nên 5
3

AC AM=
 

⇒ C( – 1, 11)

Tương tự 5
3

AB AN=
 

⇒ B(9, – 9)

Câu 8a (1,0 điểm)
+ d1 có VTCP 1u


= (1; – 1; 1), d2 có VTCP 2u


= (3; 3; 1) và qua M2(–2; –3; –2)

(P) có VTPT n


= (1; 1; – 6). Do n


. 2u


= 0 và 2M ∉(P) suy ra d2//(P)
+ B∈d2 , C∈(P). Ta có BC ngắn nhất ( )BC P⇔ ⊥
A( 2 ;1 ;5t t t+ − + ), B( 2 3 ; 3 3 ; 2m m m− + − + − + ),

( 4 3 ; 4 3 ; 7 )AB m t m t m t= − + − − + + − + −


AB ngắn nhất ⇔ AB là đoạn vuông góc chung của d1 và d2

⇔ 1

2

AB u

AB u

 ⊥


⊥

 

  ⇔
4 3 4 3 7 0

3( 4 3 ) 3( 4 3 ) 7 0
m t m t m t

m t m t m t

− + − + − − − + − =
 − + − + − + + − + − =

⇔
51/ 28
43 / 28

t

m

= −
 =

Suy ra 5 79 89( ; ; )
28 28 28

A , 73 45 13( ; ; )
28 28 28

B −

+ Đường thẳng qua 73 45 13( ; ; )
28 28 28

B − vuông góc với (P) nhận n


= (1; 1; – 6) làm

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



Câu Đáp án Điểm

9a)

7b)

8b)

VTCP nên có phương trình

73
28
45
28

13 6
28

x t

y t

z t

 = +

 = +

 = − −

. Tọa độ điểm C ứng tham số t là nghiệm

pt : 73 45 136( 6 ) 31 0
28 28 28

t t t+ + + − − − + = ⇔ t = – 1 . Suy ra 45 17 155( ; ; )
28 28 28

C

Câu 9a (1,0 điểm)

Gọi z = x + iy , ta có 3 3 2
1 2

z i

z i

+ − =
+ +

⇔
2 2 2 2

2 2

( 3) ( 3) 2[( 1) ( 2) ](1)
( 1) ( 2) 0(2)
x y x y

x y

 + + + = + + +


+ + + ≠
(1) 2 2 2 22 2 8 0 ( 1) ( 1) 10x y x y x y⇔ + − + − = ⇔ − + + =

Ta có 2 2 2 2 8 2( 1) 2( 1) 12z x y x y x y= + = − + = − − + +

Áp dụng BĐT Bunhiacôpxki ta có 2 2 2[2( 1) 2( 1)] 8[( 1) ( 1) ] 80x y x y− − + ≤ − + + =
⇔ 12 4 5 2( 1) 2( 1) 12 12 4 5x y− ≤ − − + + ≤ +

⇔ 12 4 5 12 4 5z− ≤ ≤ +

Max 12 4 5z = + khi và chỉ khi
1 ( 1) 1 5

2( 1) 2( 1) 4 5 (1 5)

x y x

x y y

− = − + = + ⇔ 
− − + = = − + 

tức z = (1 5) (1 5)i+ − +

Min 12 4 5z = − khi và chỉ khi
1 ( 1) 1 5

2( 1) 2( 1) 4 5 (1 5)

x y x

x y y

− = − + = − ⇔ 
− − + = − = − − 

tức z = (1 5) (1 5)i− − −
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7b (1,0 điểm)
+ Đường tròn (C) có tâm I(2, – 4) và bán kính R = 5.

d(I, ∆ ) = 9 2 > 5 = R ⇒ ∆ không cắt (C). Từ M(m, m + 12)∈ ∆ luôn có hai tiếp
tuyến đến (C) với A, B là hai tiếp điểm. Điểm A và B nằm trên đường tròn đường

kính MI có tâm J( 2 8,
2 2

m m+ + ) và bán kính R1 = 2 21 1 ( 2) ( 16)
2 2

MI m m= − + +

Phương trình đường tròn đường kính MI:
2 2

2 22 8 1 [( 2) ( 16) ]
2 2 4

m m
x y m m

+ +   − + − = − + +      
2 2 ( 2) ( 8) 2 48 0x y m x m y m⇔ + − + − + − − =

+ Tọa độ điểm A và B là nghiệm hệ phương trình
2 2

2 2

4 8 5 0
( 2) ( 8) 2 48 0

x y x y

x y m x m y m

 + − + − =


+ − + − + − − =

2 2 4 8 5 0
( 2) ( 16) 2 43 0
x y x y

m x m y m

 + − + − =
⇔ 

− + + + + =
Suy ra phương trình đường thẳng AB: (m – 2)x + (m + 16)y + 2m + 43 = 0

+ d(K, AB) =
2 2 2

29 29 29
9 2( 2) ( 16) 2( 7) 162m m m

= ≤
− + + + +

0,25

0,25

0,25
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0,25

0,25

0,25

0,25



Câu Đáp án Điểm

9b)

+ d(K, AB) lớn nhất bằng 29
9 2

khi và chỉ khi m = – 7 , tức M(– 7; 5)

Câu 8b (1,0 điểm)
+ Gọi d là đường thẳng qua B và cắt ∆ tại M⇒ M( 2 ; 2 2 ;1 2t t t+ − + + )
BM


= (1 + t; – 2 + 2t; 2t) , BA


= ( – 2; 1; 1)
+ Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d. Khi đó d(A; d) = AH ≤ AB = 6 .
d(A; d) lớn nhất bằng 6 ⇔ H ≡ B ⇔ BM


⊥ BA


⇔ BM


. BA


= 0

⇔ 2(1 ) 2 2 2 0 2t t t t− + − + + = ⇔ = ⇒ M(4; 2; 5) ⇒ Pt d: 1 1
3 2 4

x y z− −= =

+ Đường thẳng ∆ qua N(2; – 2; 1) và có VTCP u


= (1; 2; 2), ( 1;2;0)NB = −


Mp(P) chứa đường thẳng d và ∆ , đi qua B(1; 0; 1) và nhận [ , ] ( 4; 2;4)n u NB= = − −
  

làm VTPT nên có phương trình 2 2 0x y z− − + = .
Gọi K là hình chiếu của A trên (P) ⇒ d(A,d) = AH ≥ AK = d(A,(P)) = 5/3
d(A,d) nhỏ nhất bằng AK = 5/3 ⇔ H ≡ K. Khi đó đường thẳng d đi qua B và K

+ AK ⊥ (P)⇒ Pt đường thẳng AK:
1 2

1
2 2

x t

y t

z t

= − −
 = −
 = +

suy ra K( 1 14 8; ;
9 9 9

)

8 14 1( ; ; )
9 9 9

BK = − −


. Suy ra d có phương trình: 1 1
8 14 1

x y z− −= =
− −

Câu 9b (1,0 điểm)
2

2 3

2 3

log (6 3 2 ) log ( 4 4) 4

log (5 ) log ( 1) 1
x y

x y

x y xy x x

y x

+ −

+ −

 + − − + + + =


+ + − =
(I)

⇔
2

2 3

2 3

log (2 )(3 ) log (2 ) 4

log (5 ) log ( 1) 1
x y

x y

x y x

y x

+ −

+ −

 + − + + =


+ + − =
. Điều kiện:

1
5 3

2

x

y

y

>
− < <
 ≠

.

Hệ tương đương 2 3

2 3

log (3 ) 2 log (2 ) 3 (1)

log (5 ) log ( 1) 1 (2)
x y

x y

y x

y x

+ −

+ −

− + + =
 + + − =

Đặt t = 2log (3 )x y+ − thì (1) có dạng
12 3
2

t
t

tt

=
+ = ⇔  =

+ Với 2log (3 )x y+ − = 1 ⇔ 3 – y = 2 + x ⇔ y = 1 – x . Thế vào (2) ta có

2 2 2log (6 ) log ( 1) 1 log (6 )( 1) 1x x xx x x x+ + +− + − = ⇔ − − = ⇔ (6 )( 1) 2x x x− − = +

⇔ 2 4 3
6 8 0

2 1
x y

x x
x y

= ⇒ = −
− + − = ⇔  = ⇒ = −

+ Với 2log (3 )x y+ − = 2 ⇔ 3 – y = 2(2 )x+ ⇔ y = 3 – (x + 2)2

⇒ y + 5 = 2 4( 1)x x− − − < 0 vô lí , vì x > 1
Vậy hệ có hai nghiệm (x; y) là (4 ; – 3) và (2 ; – 1)
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